

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
CHO CÁ NHÂN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019
(Kèm theo tờ trình số:     /TTr-PGDĐT ngày      tháng 3 năm 2019
của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Chức vụ- Nơi công tác
	Số năm công tác trong ngành
	Số năm tính xét tặng KNC
	Ghi chú

	
	
	Cá nhân đang công tác trong ngành GD
	
	
	
	

	1. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Giáo viên trường Mầm non

Hoa Sen
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	2. 
	Bà 
	Lê Thị Dung
	Giáo viên trường Mầm non

Tân Mỹ
	23 năm 

06 tháng
	23 năm
	

	3. 
	Bà 
	Lý Hồng Châu
	Nhân viên trường Mầm non 

Bình Thuận
	23 năm 

07 tháng
	23 năm
	

	4. 
	Bà 
	Phạm Thị Vâng
	Nhân viên trường Mầm non

 Bình Thuận
	22 năm 

02 tháng
	22 năm
	

	5. 
	Bà 
	Trần Thị Cúc
	Giáo viên trường Mầm non

 Phú Thuận
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	6. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên trường Mẫu giáo

 Măng Non
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	7. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Minh Chi
	Nhân viên trường Mẫu giáo

 Măng Non
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	8. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Nhân viên trường Mẫu giáo

 Măng Non
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	9. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Phấn
	Nhân viên trường Mẫu giáo

 Măng Non
	20 năm 

11 tháng
	20 năm
	

	10. 
	Bà 
	Lê Thị Ngọc Điệp
	Giáo viên trường Mầm non

 KCX Tân Thuận
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	11. 
	Ông 
	Thống Thanh Vũ
	Giáo viên trường Tiểu học

Nguyễn Thị Định
	22 năm 

06 tháng
	22 năm
	

	12. 
	Bà 
	Trần Phượng Uyển
	Giáo viên trường Tiểu học

Nguyễn Thị Định
	20 năm 

11 tháng
	20 năm
	

	13. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Mộng Hoa Trinh
	Giáo viên trường Tiểu học

Nguyễn Thị Định
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	14. 
	Bà 
	Hoàng Thị Quế Lưu
	Phó Hiệu trưởng trường

Tiểu học Phạm Hữu Lầu
	22 năm 

06 tháng
	22 năm
	

	15. 
	Ông 
	Trần Văn Hạnh
	Giáo viên trường Tiểu học 

Phạm Hữu Lầu
	21 năm 

06 tháng
	21 năm
	

	16. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	Giáo viên trường Tiểu học

 Lương Thế Vinh
	21 năm 

09 tháng
	21 năm
	

	17. 
	Bà  
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên trường Tiểu học

 Lương Thế Vinh
	24 năm 

06 tháng
	24 năm
	

	18. 
	Ông
	Lê Vân Sơn
	Giáo viên trường Tiểu học

 Lương Thế Vinh
	23 năm 

06 tháng
	23 năm
	

	19. 
	Bà 
	Dương Thị Hoài
	Giáo viên trường Tiểu học

Phan Huy Thực
	20 năm 

07 tháng
	20 năm
	

	20. 
	Bà 
	Trần Thị Ngọc Lan
	Giáo viên trường Tiểu học

Phan Huy Thực
	20 năm 

07 tháng
	20 năm
	

	21. 
	Bà
	Huỳnh Nguyễn Thanh Thư
	Giáo viên trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	22. 
	Bà
	Nguyễn Thị Bạch Vân
	Giáo viên trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	23. 
	Bà 
	Phạm Thị Hạnh
	Giáo viên trường THCS 

Huỳnh Tấn Phát
	21 năm 

06 tháng
	21 năm
	

	24. 
	Bà 
	Nguyễn Dương Dzũng Anh
	Giáo viên trường THCS 

Huỳnh Tấn Phát
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	25. 
	Bà 
	Huỳnh Nguyễn Cẩm Tú
	Giáo viên trường THCS 

Huỳnh Tấn Phát
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	26. 
	Bà 
	Lưu Thị Hà
	Giáo viên trường THCS 

Phạm Hữu Lầu
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	27. 
	Bà 
	Lê Thị Út
	Giáo viên trường THCS 

Phạm Hữu Lầu
	20 năm 

6 tháng
	20 năm
	

	28. 
	Bà 
	Bùi Thiện Yên My
	Giáo viên trường THCS 

Trần Quốc Tuấn
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	29. 
	Ông 
	Phạm Duy Tiên
	Giáo viên trường THCS 

Trần Quốc Tuấn
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	30. 
	Bà 
	Nguyễn Thị Anh Khoa
	Giáo viên trường 

Bồi dưỡng Giáo dục Quận 7
	20 năm 

06 tháng
	20 năm
	

	31. 
	Ông 
	Đỗ Đức Thiên Phúc Dương
	Giáo viên trung tâm

GDNN-GDTX Quận 7
	19 năm 

06 tháng
	19 năm
	Chưa đủ số năm

	TT
	Giới tính
	Cá nhân đã nghỉ hưu
	Chức vụ- Nơi công tác
	Số năm công tác trong ngành
	Số năm tính xét tặng KNC
	

	32. 
	
	
	
	
	
	


 Tổng cộng có 30 giáo viên đề nghị Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2019. Trong đó, có 30 giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo và 00 giáo viên đã về hưu.

Quận 7, ngày     tháng 3 năm 2019
Người lập bảng
 TRƯỞNG PHÒNG
     Bùi Phú Hậu
    Ngô Xuân Đông






